
Các Giải pháp sửa chữa và bảo dưỡng công nghiệp của 
3M dành cho bề mặt 

Một giải pháp, 
dành cho mọi công việc. 





Các Giải pháp sửa chữa và bảo dưỡng công nghiệp của 3M dành cho bề mặt 

Đầy đủ các giải pháp giúp bạn giải 
quyết vấn đề. 

Tận dụng tối đa sàn nhà 
và tường của bạn. 

Sửa chữa, bảo dưỡng và bảo vệ bề mặt. Không chỉ là sàn nhà 
và tường. Chúng là nền móng của cơ sở của bạn. 
Bảo trì tốt, ngăn nắp, sạch và dễ sử dụng giúp cho các hoạt 
động của bạn được năng suất và cơ sở của bạn được an 
toàn. Đó là lý do tại sao bạn tin tưởng các Giải pháp sửa chữa 
và bảo dưỡng công nghiệp của 3M có chất lượng cao, đáng 
tin cậy, giúp bạn thực hiện công việc nhanh chóng — và 
chính xác — ngay từ lần đầu. 

Với những bí quyết của bạn và tất cả những gì 3M cung cấp, 
bạn có những điều cần thiết để tự tin đương đầu với những 
thử thách này. Cùng nhau, chúng tôi có thể giúp bạn duy trì 
hoạt động trơn tru, hiệu quả, và an toàn — một công việc, 
một giải pháp tại một thời điểm. 

Giữ cho sàn nhà và tường hoạt 
động và có vẻ ngoài tốt nhất bằng 
các đồ dùng sửa chữa, bảo trì, bảo 
vệ, tổ chức, và an toàn. 

   Các Giải pháp an toàn và bảo  
   vệ sàn nhà 

   Các Giải pháp sửa chữa, bảo trì  
   và treo trên tường 

   Sức khỏe và an toàn lao động 

Sửa chữa, bảo dưỡng và 
bảo vệ bề mặt 



Sàn nhà trông sạch sẽ hơn, dễ bảo trì hơn và ít 
có khả năng bị hư hại do bụi bẩn bám vào. 

•	 Bẫy và che giấu bụi bẩn và ẩm ướt để bề mặt 
luôn gọn gàng và sạch sẽ 

•	 Lớp nền bằng xốp giúp giảm sự rão và mang 
lại sự thoải mái hơn cho đôi chân 

•	 Có sẵn trong các ứng dụng có lưu lượng người 
qua lại trung bình, nhiều và cực nhiều 

Giữ bụi bẩn và ẩm ướt ở cửa 

Hệ thống lớp đệm 
Nomad™ 3M™

Các Giải pháp sửa chữa và bảo dưỡng công nghiệp của 3M dành cho bề mặt 

Một giải pháp, dành cho mọi 
công việc. 

Các sản phẩm nhanh chóng, đơn giản và không tốn nhiều công sức giúp công việc của quý vị trở 
nên dễ dàng hơn. 

Đánh dấu loại bỏ các nhiệm vụ khỏi danh sách của quý vị và chuyển sang việc tiếp theo. 

Đây là một phần danh sách sản phẩm. Để có danh sách đầy đủ, vui lòng hỏi người đại diện 3M của quý vị. 
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Các Giải pháp Bảo vệ Sàn nhà 

Vật liệu mỏng, nhẹ được phủ chất kết dính giúp 
ngăn dầu mỡ, bụi bẩn, dung môi và các chất lỏng 
khác thấm qua và làm hỏng các bề mặt bên dưới; 
cũng bẫy bụi bẩn. 

•	 Lớp nền kết dính giữ an toàn cho vật liệu và 
giúp thi công nhanh chóng, dễ dàng 

•	 Áp dụng cho các bề mặt phẳng hoặc không 
đồng đều 

•	 Ứng dụng: sàn nhà, mặt bàn, thảm, giá đỡ, 
ống mềm, con lăn máy và hơn thế nữa 

Bảo vệ sàn nhà và dễ dàng làm sạch 

Vải bảo vệ chất 
lỏng tự dính 3M™



Các giải pháp bảo dưỡng sàn nhà 

Làm sạch và đánh bóng 
Miếng lau sàn hai mặt làm sạch và sáng bóng 
trong cùng một bước. 

•	 Loại bỏ các vết đen nhanh hơn 3 lần so với 
miếng lau truyền thống 

•	 Tiết kiệm chi phí và nhân công bằng cách 
giảm hoặc loại bỏ nhu cầu đánh bóng 

•	 Hiệu quả trên hầu hết các sàn cứng có lớp 
phủ và không có lớp phủ chỉ với nước hoặc 
chất tẩy rửa trung tính 

Chà rửa hàng đầu và làm sạch 
cường độ cao 
Làm sạch sâu và chà sàn gỗ, gạch vinyl, tấm 
vinyl, đá cẩm thạch, gạch terrazzo và bê tông. 

•	 Loại bỏ lớp sơn phủ hoàn thiện của sàn chỉ với 
nước hoặc chất tẩy rửa trung tính 

•	 Giảm nhu cầu sử dụng hóa chất tẩy sơn 
•	 Chà mạnh và làm sạch sâu cho sàn bê tông 

trần 
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Miếng lau sàn Làm 
sạch và Sáng bóng 
Scotch-Brite™

Miếng lau 
chuẩn bị bề mặt 
Scotch-Brite™

Đánh dấu an toàn và đánh dấu làn

Các giải pháp an toàn sàn nhà 

Đối với những khu vực nhiều người qua lại 
và điều kiện khắc nghiệt. Cung cấp khả năng 
chống trầy xước tuyệt vời và chịu được luồng 
lưu thông của các xe nâng máy và pallet kéo. 

•	 Màu sắc vẫn sống động ngay cả khi bị trầy 
xước nặng 

•	 Loại bỏ dễ dàng, sạch sẽ, ngay cả sau khi sử 
dụng lâu dài 

•	 Đối với đường thẳng 

Băng keo dán 
sàn siêu bền 
3M™ 971

Thiết bị Dán 
Băng dính Theo 
Đường Thẳng 
3M™ M-1

Thiết bị dán bằng kim loại, giúp dán băng keo 
dễ dàng và tiết kiệm thời gian. 

•	 Lý tưởng cho các đường băng keo dài hoặc 
các ứng dụng lặp đi lặp lại như dải phân vùng 

Đánh dấu an toàn và đánh dấu làn 
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Giúp tránh chấn thương do trượt và vấp ngã 

Sửa chữa các vết nứt, vết đứt gãy và vỡ 

Các giải pháp an toàn sàn nhà (tiếp) 

Ngăn các chỗ nhỏ giọt và tràn 

Vật liệu phủ khoáng, chống trơn trượt có bề mặt với 
độ bền cao để chịu được lưu lượng thiết bị. 

•	 Dễ dàng sử dụng, thiết kế đơn giản 
•	 ng dụng: bề mặt phẳng, bậc thang, lối vào, đường 

dốc, thang, thiết bị dọn cỏ, máy móc và xe cộ 
•	 Đạt Chứng nhận Lực kéo Cao NFSI 
•	 Sê-ri 600: cho mục đích chung 
•	 Sê-ri 500: phù hợp với các góc, đường cong và bề 

mặt không đều 
•	 Sê-ri 700: ngăn ngừa tắc nghẽn trong khi ứng 

dụng ở những nơi nhiều bụi bẩn và dầu 

Sửa chữa nhanh chóng, thuận tiện các vết nứt, vết 
đứt gãy và vỡ trên bề mặt bê tông nằm ngang. 

•	 Tự san bằng; trở nên bằng phẳng và không bong 
chỉ trong vòng 1 phút 

•	 Làm rắn lại trong ít nhất 5 phút và có thể lái xe nâng 
sau 15 phút mà không bị hư hại 

Vật liệu hấp thụ công suất cao có một lớp lót ở một bên 
hoặc cả hai bên để tăng sức mạnh và giúp loại bỏ xơ vữa. 

•	 Sử dụng trên hầu hết các chất lỏng 
•	 Khả năng hấp thụ cao, cấu trúc đơn giản và không 

phải ở dạng hạt nên sẽ không làm hỏng thiết bị của 
nhà máy 

•	 Hoàn hảo để lau sạch các vết đổ và đặt xung  
quanh máy móc hoặc trong khay đựng nước  
nhỏ giọt 

•	 Có sẵn ở nhiều loại kích thước và hình thức 

Băng và Rãnh 
Chống Trượt 3M™ 
Safety-Walk™

Sửa chữa bê tông 
3M™ Scotch-Weld™ 
DP600

Sản phẩm hấp 
thụ dùng trong 
bảo dưỡn 3M™

Các Giải pháp sửa chữa và bảo dưỡng công nghiệp của 3M dành cho bề mặt 
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Các giải pháp sửa chữa và bảo trì tường 

Keo xịt cực kỳ linh hoạt, khô nhanh, gắn kết 
mạnh mẽ với nhiều loại vật liệu. 

•	 Sức mạnh công nghiệp, gắn kết vĩnh viễn cho 
các ứng dụng khắt khe 

•	 Gắn kết ép nhựa, gỗ, bê tông, kim loại, nhựa 
và những vật liệu khác 

•	 Chịu được nhiệt độ và độ ẩm cao 

Dán và sửa chữa nhanh chóng 

Keo xịt 3M™  
Hi-Strength 90

Sửa chữa các vết nứt và vỡ trên bê tông 
thẳng đứng, khối xây và đá 

Sửa chữa Bê tông 
3M™ Scotch-Weld™ 
DP600NS

Xử lý trong ít nhất 5 phút.  Sữa chữa xong hoàn 
toàn trong 1 giờ. 

•	 Độ nhớt thấp để dễ phân phối 
•	 Phi-Newton: không chảy xệ cho các ứng dụng 

thẳng đứng 
•	 Dễ dàng phân phối từ hệ thống lõi lọc Duo-Pak 

Các Giải pháp sửa chữa và bảo dưỡng công nghiệp của 3M dành cho bề mặt 
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Băng keo phù hợp để đánh dấu an toàn và mã 
hóa màu cho tường và đường ống. 

•	 Có sẵn trong một loạt các màu sắc 
•	 Phù hợp với các bề mặt không bằng phẳng 
•	 Keo cao su giúp kết dính tức thì 
•	 Băng đánh dấu nguy hiểm kẻ sọc cũng có sẵn 

Chuẩn bị sơn (bê tông hoặc gạch) 

Đánh dấu để quan sát tốt hơn và đảm bảo an toàn 

Băng Vinyl Đa 
Dụng 3M™ 764

Băng dính 3M™ 
General Purpose 
Masking Tape 320

Băng keo Che chắn Cho Mục đích Thông thường 3MTM 
General Purpose Masking Tape 320 là loại băng che bằng 
giấy crepe, sử dụng được mọi lần, lý tưởng cho việc sử 
dụng thông thường trong nhà và che sơn. 

•	 Giải pháp hiệu quả về chi phí cho các ứng dụng  
trong nhà, nhẹ 

•	 Keo cao su có độ bám thấp giúp kết dính tạm  
thời, nhanh chóng trên nhiều loại bề mặt 

•	 Giấy crepe lót các vết rách bằng tay 
•	 Lý tưởng để đánh dấu, giữ tạm thời, gói và niêm phong 



Miếng bọt biển làm sạch tác dụng trung bình 
kép được thiết kế để làm sạch hàng ngày. 

•	 Một miếng cọ rửa trung bình (Số 96) ở một 
bên để cọ rửa và làm sạch 

•	 Một miếng bọt biển xenlulo để lau các vết 
tràn và các vết bẩn trên mặt khác 

Giải pháp Sửa chữa và Bảo trì Tường (tiếp) 

Làm sạch tường và bề mặt thẳng đứng 
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Miếng Bọt biển 
Tẩy rửa Đa năng 
Scotch-Brite™ 
74CC
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Giải pháp Treo trên tường và Sắp xếp 

Một sự thay thế tiện lợi cho các phương pháp buộc dây truyền 
thống. Nó được thiết kế để cung cấp một giải pháp gắn kết bền, có 
thể mở ra đóng lại.

•	 Các đầu hình nấm lồng vào nhau (mật độ 250 thân trên một inch 
vuông) có thể đóng mở nhiều lần tổ hợp 

•	 Gắn kết với nhiều loại vật liệu nền bao gồm  
kim loại, thủy tinh và nhựa như acrylic,  
polycarbonate và ABS 

•	 Âm thanh đóng mở có thể nghe được để xác  
minh việc đóng. 

Đảm bảo an toàn thông qua nhiều 
lần lắp và tháo 

Băng dán Có 
thể Mở ra Đóng 
lại 3M™ Dual 
Lock™ Reclosable 
Fastener SJ3550

hương pháp gắn kết vĩnh viễn nhanh chóng và 
dễ sử dụng mang lại độ bền cao và lâu dài. 

•	 Vết gắn gần như vô hình giúp bề mặt luôn 
mịn 

•	 Có thể thay thế ốc vít cơ học (đinh tán, mối 
hàn, vít) hoặc chất kết dính lỏng 

•	 Gắn kết với nhiều loại vật liệu nền bao gồm 
sơn tĩnh điện và các bề mặt không đều 

•	 0.045 in (1.1 mm); có màu đen hoặc trắng 

Đầu gắn và treo vĩnh viễn 

Băng keo 3M™ 
VHB™ 5952



Vui lòng tái chế.  In tại USA © 3M 2021.  
Bảo lưu mọi bản quyền.  3M, Command, 
Dual Lock, Nomad, Safety-Walk, Scotch-Brite, 
Scotch-Weld, ScotchBlue, the BLUE color of 
the tape and VHB are trademarks of 3M. 

Khi bạn có một loạt các sản phẩm bảo trì, sửa chữa, làm sạch và an toàn đáng tin cậy như 3M, không 
có nhiệm vụ nào quá lớn, không có quy trình nào quá phức tạp. Cùng nhau, chúng ta đón nhận những 
gì mỗi ngày mang tới, chia nhỏ nó ra và hoàn thành công việc. Tất cả sự khéo léo của bạn. Tất cả công 
nghệ của chúng tôi. Tất cả cùng phối hợp. 

Mọi thứ bạn cần để hoàn thành tất cả. 

Tin tưởng vào 3M. Vui lòng liên hệ nhân viên đại diện 3M. 

Nhóm ngành An toàn & Công nghiệp 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 3M VIỆT NAM 
Trụ sở: Tầng 20, Tòa nhà Mapletree Business 
Center, 1060 Đại lộ Nguyễn Văn Linh , Phường 
Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam
3M.com

Các giải pháp sửa chữa và bảo dưỡng công nghiệp của 3M: 

Máy móc và 
thiết bị 

HVAC (Hệ thống sưởi 
ấm, thông gió và điều 
hoà không khí) và hệ 
thống ống nước 

Các bề 
mặt 

Kim loại 

Làm sạch và 
khử trùng

Điện 


